
06/06/2022 đến ngày 11/06/2022

Anh văn 3 Tin ĐC 3 Vẽ KT 3 Tin ĐC 3 Tin ĐC 3 Vẽ KT 3

C. Lý 24 C. Oanh 33 T. Duy 63 C.Oanh 27 C.Oanh 21 T. Duy 57

Anh văn 3 Tin ĐC 3 Vẽ KT 3 Tin ĐC 3 Tin ĐC 3 Vẽ KT 3

C. Lý 21 T. Tiến 30 T. Duy 60 C.Oanh 24 C.Oanh 18 T. Duy 54

Anh văn 3 Vẽ KT 3 Anh văn 3 Vẽ KT 3 GDQP 3 Tin ĐC 3

C. Thảo 45 T. Duy 63 C. Thảo 39 T. Duy 57 T. Ánh 39 C. Phượng 27

Anh văn 3 Vẽ KT 3 Anh văn 3 Vẽ KT 3 GDQP 3 Tin ĐC 3

C. Thảo 42 T. Duy 60 C. Thảo 36 T. Duy 54 T. Ánh 36 C. Phượng 24

Tin ĐC 3 GDQP 3 GDQP 3 GDQP 3 Tin ĐC 3 Anh văn 3

T. Tiến 21 T. Ánh 45 T. Ánh 39 T. Ánh 33 T. Tiến 15 C. Lý 24

Tin ĐC 3 GDQP 3 GDQP 3 GDQP 3 Tin ĐC 3 Anh văn 3

T. Tiến 18 T. Ánh 42 T. Ánh 36 T. Ánh 30 T. Tiến 12 C. Lý 21

Vẽ KT 3 Tin ĐC 3 Vẽ KT 3 Anh văn 3 Vẽ KT 3 Anh văn 3

T. Tâm 75 C. Trang 18 T. Tâm 69 C. Thảo 45 T. Tâm 63 C. Thảo 39

Vẽ KT 3 Tin ĐC 3 Vẽ KT 3 Anh văn 3 Vẽ KT 3 Anh văn 3

T. Tâm 72 C. Trang 15 T. Tâm 66 C. Thảo 42 T. Tâm 60 C. Thảo 36

Môn học mới:  45NH3: Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP); 45XD: Vẽ kỹ thuật (Vẽ KT)

Môn học kết thúc:  

Ghi chú:

Các lớp buổi sáng học từ 7h00; lớp buổi chiều học từ 13h00. Tiết đầu tiên của 3 tiết sau là tiết thứ tư của trường THPT

Chính trị 3 Cột bên trái ghi tên môn học/ mô đun; cột bên phải ghi số tiết học 

C. Hà 30 Cột bên trái ghi tên giảng viên dạy; cột bên phải ghi số tiết còn lại so với buổi trước của môn học/ mô đun

45ĐN2 Học tại THPT Lê Hồng Phong

45ĐN3 Học tại THPT Sào Nam

45NH3 Học tại THPT Hồ Nghinh

45XD Học tại THPT Sào Nam

45NH3

(sáng)

3 tiết đầu

3 tiết sau

45XD

(sáng)

3 tiết đầu

3 tiết sau

45ĐN2

(sáng)

3 tiết đầu

3 tiết sau

45ĐN3

(sáng)

3 tiết đầu

3 tiết sau

Thứ sáu Thứ bảy

06/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 11/06/2022
LỚP Giờ học

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ NGHIỆP - NĂM HỌC 2021-2022

KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG

PHÒNG ĐÀO TẠO TUẦN THỨ 40 - Từ ngày


